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UBND TỈNH HẢI DƯƠNG
SỞ NỘI VỤ 

DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ HỖ TRỢ THU HÚT TUYỂN DỤNG ĐỐI VỚI BÁC SĨ, DƯỢC SĨ
ĐẠI HỌC VỀ CÔNG TÁC TẠI TUYẾN HUYỆN THUỘC TỈNH

(Kèm theo Tờ trình số            /TTr-SNV ngày           tháng          năm 2022 của Sở Nội vụ)

STT Họ và tên Ngày, tháng,
năm sinh Đơn vị tuyển dụng Đơn vị hiện đang       công

tác
Trình độ chuyên

môn Trường đào tạo
Năm
tốt

nghiệp

Năm
tuyển
dụng

Mức hưởng hỗ
trợ thu hút, ưu

đãi (đồng)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. TTYT huyện Bình Giang: 05 người (05 Bác sĩ Y khoa)

1 1 Phan Thị Thương 19/05/1995 TTYT huyện Bình Giang TTYT huyện Bình Giang Bác sĩ Y khoa Đại học Kỹ thuật
Y tế Hải Dương 2020 2021 80.000.000

2 2 Nguyễn Khánh Toàn 09/10/1997 TTYT huyện Bình Giang TTYT huyện Bình Giang Bác sĩ Y khoa Đại học Kỹ thuật
Y tế Hải Dương 2021 2021 80.000.000

3 3 Phạm Thị Vân 02/09/1997 TTYT huyện Bình Giang TTYT huyện Bình Giang Bác sĩ Y khoa Đại học Kỹ thuật
Y tế Hải Dương 2021 2021 80.000.000

4 4 Vũ Thị Vở 26/02/1996 TTYT huyện Bình Giang TTYT huyện Bình Giang Bác sĩ Y khoa Đại học Kỹ thuật
Y tế Hải Dương 2021 2021 80.000.000

5 5 Trần Thị Trang 02/09/1996 TTYT huyện Bình Giang TTYT huyện Bình Giang Bác sĩ Y khoa Đại học Y dược
Hải Phòng 2020 2021 80.000.000

2. TTYT huyện Tứ Kỳ: 10 người (07 Bác sĩ  Y khoa/Đa khoa; 01 Bác sĩ Y học cổ truyền; 02 Dược sĩ Đại học)

6 1 Trần Hồng Nhung 15/12/1997 TTYT huyện Tứ Kỳ TTYT huyện Tứ Kỳ Bác sĩ Y khoa Đại học Y dược
Hải Phòng 2021 2021 80.000.000

7 2 Nguyễn Đức Cảnh 23/02/1997 TTYT huyện Tứ Kỳ TTYT huyện Tứ Kỳ Bác sĩ Y khoa Đại học Y dược
Hải Phòng 2021 2021 80.000.000

8 3 Nguyễn Thành Công 25/06/1996 TTYT huyện Tứ Kỳ TTYT huyện Tứ Kỳ Bác sĩ Y khoa Đại học Kỹ thuật
Y tế Hải Dương 2020 2021 80.000.000

9 4 Trần Thị Như Quỳnh 18/05/1995 TTYT huyện Tứ Kỳ TTYT huyện Tứ Kỳ Bác sĩ Y khoa Đại học Kỹ thuật
Y tế Hải Dương 2019 2021 80.000.000
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10 5 Ngô Thị Liên 02/06/1994 TTYT huyện Tứ Kỳ TTYT huyện Tứ Kỳ Bác sĩ Đa khoa Đại học Y dược
Hải Phòng 2018 2021 80.000.000

11 6 Nguyễn Thị Mai 15/01/1996 TTYT huyện Tứ Kỳ TTYT huyện Tứ Kỳ Bác sĩ Y khoa Đại học Y dược
Hải Phòng 2020 2021 80.000.000

12 7 Nguyễn Đức Minh 29/03/1993 TTYT huyện Tứ Kỳ TTYT huyện Tứ Kỳ Bác sĩ Y học cổ
truyền

Đại học Trung Y
Dược Thiên Tân

(Trung Quốc)
2018 2021 80.000.000

13 8 Nguyễn Thị Nguyệt 05/03/1982 TTYT huyện Tứ Kỳ TTYT huyện Tứ Kỳ Bác sĩ Y khoa Trường Đại học Y
Dược Hải Phòng 2021 2021 80.000.000

14 9 Nguyễn Thị Linh 18/12/1996 TTYT huyện Tứ Kỳ TTYT huyện Tứ Kỳ Dược sĩ Đại học Đại học Y dược
Thái Nguyên 2019 2021 80.000.000

15 10 Nguyễn Thị Diệu
Linh 24/08/1995 TTYT huyện Tứ Kỳ TTYT huyện Tứ Kỳ Dược sĩ Đại học  Đại học Đại Nam 2018 2021 80.000.000

3. TTYT huyện Kim Thành: 10 người (07 Bác sĩ Y khoa; 01 Bác sĩ Y học cổ truyền; 02 Bác sĩ Y học dự phòng)

15 1 Trần Quốc Tuấn 20/08/1990 TTYT huyện Kim Thành TTYT huyện Kim Thành Bác sĩ Y khoa Đại học Y dược
Hải Phòng 2020 2022 80.000.000

16 2 Nguyễn Thị Vấn 09/07/1997 TTYT huyện Kim Thành TTYT huyện Kim Thành Bác sĩ Y khoa Đại học Kỹ thuật
Y tế Hải Dương 2021 2022 80.000.000

17 3 Nguyễn Thị Diệu
Thương 06/02/1996 TTYT huyện Kim Thành TTYT huyện Kim Thành Bác sĩ

Y học cổ truyền

Học viện Y dược
học cổ truyền Việt

Nam
2020 2022 80.000.000

18 4 Dương Quốc Anh 21/09/1996 TTYT huyện Kim Thành TTYT huyện Kim Thành Bác sĩ Y khoa Đại học Y dược
Thái Bình 2021 2022 80.000.000

19 5 Đỗ Thị Bình 14/01/1995 TTYT huyện Kim Thành TTYT huyện Kim Thành Bác sĩ Y khoa Đại học Y dược
Hải Phòng 2020 2022 80.000.000

20 6 Hứa Văn Thịnh 27/01/1997 TTYT huyện Kim Thành TTYT huyện Kim Thành Bác sĩ Y khoa Đại học Y dược
Hải Phòng 2021 2022 80.000.000

21 7 Hoàng Văn Khoa 26/09/1996 TTYT huyện Kim Thành TTYT huyện Kim Thành Bác sĩ Y khoa Đại học Y dược
Hải Phòng 2021 2022 80.000.000

STT Họ và tên Ngày, tháng,
năm sinh Đơn vị tuyển dụng Đơn vị hiện đang       công

tác
Trình độ chuyên

môn Trường đào tạo
Năm
tốt

nghiệp

Năm
tuyển
dụng

Mức hưởng hỗ
trợ thu hút, ưu

đãi (đồng)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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22 8 Nguyễn Thị Quyên 16/10/1996 TTYT huyện Kim Thành TTYT huyện Kim Thành Bác sĩ Y khoa Đại học Y dược
Hải Phòng 2020 2022 80.000.000

23 9 Nguyễn Thị Hương
Giang 19/03/1997 TTYT huyện Kim Thành TTYT huyện Kim Thành Bác sĩ

Y học dự phòng
Đại học Y dược

Hải Phòng 2021 2022 80.000.000

24 10 Nguyễn Thị Hương 01/02/1994 TTYT huyện Kim Thành TTYT huyện Kim Thành Bác sĩ
Y học dự phòng

Đại học Y dược
Hải Phòng 2018 2022 80.000.000

4. TTYT thành phố Chí Linh: 04 người (04 Bác sĩ Đa khoa/Y khoa/ Y đa khoa)

25 1 Nguyễn Thị Thùy
Duyên 29/07/1996 TTYT thành phố Chí Linh TTYT thành phố Chí

Linh Bác sĩ Y khoa Đại học Y dược
Thái Nguyên 2021 2021 70.000.000

26 2 Nguyễn Thị Trang 18/05/1997 TTYT thành phố Chí Linh TTYT thành phố Chí
Linh Bác sĩ Y khoa Đại học Y dược

Hải Phòng 2021 2021 70.000.000

27 3 Bùi Hiếu Trung 05/12/1990 TTYT thành phố Chí Linh TTYT thành phố Chí
Linh

Bác sĩ
Y đa khoa

Đại học Y dược-
Đại học Quốc gia

Hà Nội
2021 2021 70.000.000

28 4 Nguyễn Thị Thương 12/12/1993 TTYT thành phố Chí Linh TTYT thành phố Chí
Linh Bác sĩ Đa khoa Đại học Y dược

Hải Phòng 2017 2020 70.000.000

5. TTYT huyện Thanh Hà: 08 người (03 Bác sĩ Y khoa/Y đa khoa; 03 Bác sĩ Y học cổ truyền; 02 Bác sĩ Y học dự phòng)

29 1 Nguyễn Thị Thùy
Duyên 03/05/1996 TTYT huyện Thanh Hà TTYT huyện Thanh Hà Bác sĩ

Y học cổ truyền
 Đại học Y dược

Thái Bình 2020 2021 80.000.000

30 2 Lê Thị Thu Hiền 12/11/1996 TTYT huyện Thanh Hà TTYT huyện Thanh Hà Bác sĩ Y khoa Đại học Y khoa
Vinh 2021 2021 80.000.000

31 3 Phạm Văn Hiếu 14/12/1996 TTYT huyện Thanh Hà TTYT huyện Thanh Hà Bác sĩ Y khoa  Đại học Y dược
Hải Phòng 2021 2021 80.000.000

32 4 Nguyễn Thị Như
Loan 18/03/1995 BVĐK huyện Thanh Hà TTYT huyện Thanh Hà Bác sĩ

Y học dự phòng
 Đại học Y dược

Hải Phòng 2020 2021 80.000.000

33 5 Nguyễn Minh Ngọc 06/11/1996 TTYT huyện Thanh Hà TTYT huyện Thanh Hà Bác sĩ
Y học dự phòng

 Đại học Y dược
Hải Phòng 2020 2021 80.000.000

STT Họ và tên Ngày, tháng,
năm sinh Đơn vị tuyển dụng Đơn vị hiện đang       công

tác
Trình độ chuyên

môn Trường đào tạo
Năm
tốt

nghiệp

Năm
tuyển
dụng

Mức hưởng hỗ
trợ thu hút, ưu

đãi (đồng)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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34 6 Nguyễn Thị Thu 07/07/1995 TTYT huyện Thanh Hà TTYT huyện Thanh Hà Bác sĩ
Y học cổ truyền

Học viện Y dược
học cổ truyền Việt

Nam
2019 2021 80.000.000

35 7 Nguyễn Viết Thuấn 18/08/1995 TTYT huyện Thanh Hà TTYT huyện Thanh Hà Bác sĩ
Y đa khoa Học viện Quân Y 2020 2021 80.000.000

36 8 Phạm Trang Thùy 12/12/1997 TTYT huyện Thanh Hà TTYT huyện Thanh Hà Bác sĩ
Y học cổ truyền

Học viện Y dược
học cổ truyền Việt

Nam
2021 2021 80.000.000

6. TTYT huyện Ninh Giang: 01 người (01 Bác sĩ Đa khoa)

37 1 Nguyễn Văn Trung
Thực 25/10/1992 BVĐK huyện Ninh Giang TTYT huyện Ninh Giang Bác sĩ Đa khoa  Đại học Y dược

Hải Phòng 2017 2017

7. TTYT thị xã Kinh Môn: 06 người ( 02 Bác sĩ Y khoa; 04 Bác sĩ Y học cổ truyền)

38 1 Trần Văn Minh 28/08/1997 TTYT thị xã Kinh Môn TTYT thị xã Kinh Môn Bác sĩ
Y học cổ truyền

Học viện Y dược
học cổ truyền Việt

Nam
2021 2022 80.000.000

39 2 Đinh Thị Hồng
Thuận 11/03/1997 TTYT thị xã Kinh Môn TTYT thị xã Kinh Môn Bác sĩ

Y học cổ truyền

Học viện Y dược
học cổ truyền Việt

Nam
2021 2022 80.000.000

40 3 Nguyễn Thị Lan Anh 07/08/1997 TTYT thị xã Kinh Môn TTYT thị xã Kinh Môn Bác sĩ
Y học cổ truyền

Học viện Y dược
học cổ truyền Việt

Nam
2021 2022 80.000.000

41 4 Nguyễn Thị Thảo 08/06/1996 TTYT thị xã Kinh Môn TTYT thị xã Kinh Môn Bác sĩ
Y học cổ truyền

Học viện Y dược
học cổ truyền Việt

Nam
2020 2022 80.000.000

42 5 Lê Thị Toan 11/11/1997 TTYT thị xã Kinh Môn TTYT thị xã Kinh Môn Bác sĩ Y khoa  Đại học Y dược
Hải Phòng 2021 2022 80.000.000

43 6 Nguyễn Hải Chiều 14/10/1997 TTYT thị xã Kinh Môn TTYT thị xã Kinh Môn Bác sĩ Y khoa  Đại học Y dược
Hải Phòng 2021 2022 80.000.000

STT Họ và tên Ngày, tháng,
năm sinh Đơn vị tuyển dụng Đơn vị hiện đang       công

tác
Trình độ chuyên

môn Trường đào tạo
Năm
tốt

nghiệp

Năm
tuyển
dụng

Mức hưởng hỗ
trợ thu hút, ưu

đãi (đồng)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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8. TTYT huyện Gia Lộc: 08 người (07 Bác sĩ Y khoa; 01 Bác sĩ Y học dự phòng)

44 1 Nguyễn Thị Hà 10/06/1997 TTYT huyện Gia Lộc TTYT huyện Gia Lộc Bác sĩ Y khoa  Đại học Kỹ thuật
Y tế Hải Dương 2021 2021 70.000.000

45 2 Trần Thị Hiền 14/08/1997 TTYT huyện Gia Lộc TTYT huyện Gia Lộc Bác sĩ Y khoa  Đại học Kỹ thuật
Y tế Hải Dương 2021 2021 70.000.000

47 3 Trần Hải Phúc 08/02/1997 TTYT huyện Gia Lộc TTYT huyện Gia Lộc Bác sĩ Y khoa  Đại học Y dược
Hải Phòng 2021 2021 70.000.000

48 4 Đỗ Thị Thúy Quỳnh 14/11/1997 TTYT huyện Gia Lộc TTYT huyện Gia Lộc Bác sĩ Y khoa  Đại học Y dược
Hải Phòng 2021 2021 70.000.000

49 5 Phạm Văn Thái 09/02/1996 TTYT huyện Gia Lộc TTYT huyện Gia Lộc Bác sĩ Y khoa  Đại học Y dược
Hải Phòng 2021 2021 70.000.000

50 6 Nguyễn Thị Thúy 01/11/1996 TTYT huyện Gia Lộc TTYT huyện Gia Lộc Bác sĩ Y khoa  Đại học Y dược
Hải Phòng 2021 2021 70.000.000

51 7 Nguyễn Thị Thương 27/12/1997 TTYT huyện Gia Lộc TTYT huyện Gia Lộc Bác sĩ Y khoa  Đại học Y dược
Hải Phòng 2021 2021 70.000.000

52 8 Nguyễn Thị Thu
Hằng 07/12/1996 TTYT huyện Gia Lộc TTYT huyện Gia Lộc Bác sĩ

Y học dự phòng
 Đại học Y dược

Hải Phòng 2020 2021 70.000.000

TỔNG 4.040.000.000

Danh sách trên gồm có: 52 người (trong đó: 36 Bác sĩ Đa khoa/Y khoa/Y đa khoa; 09 Bác sĩ Y học cổ truyền; 05 Bác sĩ Y học dự phòng;
02 Dược sĩ Đại học)

Tổng số tiền đề nghị hỗ trợ thu hút tuyển dụng là: 4.040.000.000 (Bốn tỷ không trăm bốn mươi triệu đồng chẵn)./.

STT Họ và tên Ngày, tháng,
năm sinh Đơn vị tuyển dụng Đơn vị hiện đang       công

tác
Trình độ chuyên

môn Trường đào tạo
Năm
tốt

nghiệp

Năm
tuyển
dụng

Mức hưởng hỗ
trợ thu hút, ưu

đãi (đồng)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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